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MÔN LỊCH SỬ 7
I.TRẮC NGHIỆM
[bookmark: _Hlk185067572]Câu 1: Ở Tây Âu thời trung đại, lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những lực lượng nào?
A. Quý tộc người Rô-ma.                            B. Nô lệ được giải phóng.
C. Quý tộc quân sự và tăng lữ.                    D. Nông dân bị tước đoạt ruộng đất.
Câu 2. Một trong những danh họa nổi tiếng thời Phục hưng là
A. Sếch-xpia.                                                                   B. Ga-li-lê.
C. Xéc-van-téc.                                                               D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi. Câu 3. Vương triều Gupta tồn tại trong khoảng thời gian nào?
A. Thế kỷ IV đến thế kỷ VI                                       B. Thế kỷ III đến thế kỷ V
C. Thế kỷ V đến thế kỷ VII                                       D. Thế kỷ VI đến thế kỷ VIII.
Câu 4. Giữa thế kỉ XIX, Ấn Độ là thuộc địa của nước nào?
A. Pháp.                       B. Mĩ.                        C. Tây Ban Nha.               D. Anh. Câu 5. Giữa thế kỉ XIV, Vương quốc Lan Xang được thành lập ở
A. lưu vực sông I-ra-oa-đi.                                             B. đảo Su-ma-tra.
C. lưu vực sông Mê Công.                                              D. đảo Gia-va.
Câu 6.  Tên gọi “Vương quốc Lan Xang” được dùng để chỉ quốc gia nào?
A. Việt Nam                B. Lào                    C. Cam-pu-chia             D. Thái Lan
Câu 7. Về đối ngoại, Vương quốc Lan Xang luôn
A. giữ quan hệ hoà hiếu với các quốc gia láng giềng.
B. gây chiến tranh, xâm lấn lãnh thổ của Đại Việt.
C. gây chiến tranh xâm lược với các nước láng giềng.
D. thần phục và cống nạp sản vật quý cho Miến Điện.
Câu 8. Vị vua nào đã thống nhất lãnh thổ, mở ra thời kì Ăng-co ở Ca-pu-chia?
A. Giay-a-vác-man I.                                          C. Giay-a-vác-man II.
B. Giay-a-vác-man III.                                        D. Giay-a-vác-man IV.
Câu 9. Giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc là thời
	A. Tống.                                                     
B. Đường.
	               C. Minh.                                                     
               D. Thanh


Câu 10. Người Ấn Độ có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phổ biến nhất là chữ 
	A. Nho.                                                      
B. tượng hình.
	              C. Phạn.                                                     
               D. Nôm.


Câu 11 Hoạt động kinh tế chủ yếu của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI là
	A. nông nghiệp.                                                 
B. thủ công nghiệp.
	             C. thương nghiệp.
              D. kinh tế biển.


Câu 12 Chủ nhân đầu tiên sống trên đất Lào là tộc người
	A. Lào Thơng.               
B. Lào Lùm.
	                C. Thái.
               D. Khơ-me.


Câu 13. Quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào gắn liền với dòng sông 
	A. Hồng.
B. Hoàng Hà.
	                 C. Mê Công.
                  D. Ấn.


Câu 14. Thành tựu kiến trúc nổi bật của Vương quốc Cam-pu-chia là
	A. Vạn Lý Trường Thành.
B. Thánh địa Mỹ Sơn.
	                 C. Thạt Luổng.
                 D. Quần thể đền Ăng-co.


Câu 15. Trong các thế kỉ XV-XVII, vương quốc Lào
A. lâm vào suy thoái và khủng hoảng.            
B. bước vào giai đoạn phát triển thịnh vượng.
C. thường xuyên đi xâm lược nước khác.        
D. bị Trung Quốc xâm lược và cai trị.
Câu 16. Nơi xuất hiện đô thị đầu tiên trong lịch sử nhân loại
A. Phương Bắc.	          C.Phương Nam. 		
B. Phương Đông.		D.Phương Tây.
Câu 17. Các đô thị thường xuất hiện ở đâu?
A. Vùng núi hiểm trở.				B. Bên những dòng sông lớn.
C.Trong các hang động.				D.Tất cả các đáp án trên.
Câu 18. Vai trò của các đô thị thời cổ đại là
A. trung tâm tôn giáo, chính trị.			     B. trung tâm kinh tế, xã hội.
C.trung tâm chính trị - quân sự.			    D.trung tâm văn hóa.
Câu 19. Thế kỉ VII TCN, Ba-bi-lon
A. bước đầu hình thành.			                    B. bắt đầu phát triển.
C.phát triển với quy mô lớn và sầm uất nhất.		D.dần suy tàn và sụp đổ.	
Câu 20. Cơ sở phát triển của các thành thị ở phương Tây là gì?
A. Sự phát triển của nông nghiệp.	B. Sự phát triển của thủ công nghiệp.
C.Sự phát triển của thương nghiệp.	D.Sự phát triển của thủ công và thương nghiệp.
Câu 21. Đô thị quan trọng nhất của Hi Lạp cổ đại là
A. Ai Cập.		B. Trường An.		C.A-ten.		D.Rô-ma.
II TỰ LUẬN
Câu 1 Bằng  kiến thức lịch sử đã được học, em hãy khái quát một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX ? 
Câu 2. Đánh giá sự phát triển của Vương quốc Campuchia thời Angkor? Em hãy liên hệ thành tựu văn hóa tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI có ảnh hưởng đến Việt Nam ngày nay? 
 Câu 3. Hãy nêu và phân tích những điều kiện địa lí và lịch sử dẫn đến sự hình thành các đô thị ở phương Đông thời cổ đại?
